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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2023 CỦA UBND XÃ ĐẠI LÃNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số     /QĐ-UBND, ngày    tháng  01 năm 2023

 của Ủy ban nhân dân xã Đại Lãnh)

TT Nội dung

Cán bộ,

công chức

trình

Thời hạn

trình

UBND xã

Thể thức văn

bản

I Quý I năm 2023

1

Ban hành Kế hoạch về thực hiện các nhiệm vụ giải

pháp chủ yếu điều hành thực hiện kế hoạch phát triển

kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước 2023

Công chức

Tài chính-

Kế toán

Công chức

Văn Phòng-

Thống kê

01/2023 Kế hoạch

2 Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023

Công chức

Văn Phòng-

Thống kê

01/2023 Quyết định

3 Kế hoạch tuyên tuyền cải cách hành chính năm 2023

Công chức

Văn Phòng-

Thống kê

01/2023 Quyết định

4 Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023

Công chức

Văn Phòng-

Thống kê

01/2023 Quyết định

5 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 01/2023

Công chức

Văn Phòng-

Thống kê

01/2023 Báo cáo

6

Báo cáo kết quả đánh giá, nhận xét cán bộ, công chức

tham gia giải quyết thủ tục hành chính trên phần mềm

một cửa điện tử tháng 01/2023

Công chức

Văn Phòng-

Thống kê

01/2023 Báo cáo

7
Báo cáo kết quả tiếp công dân và giải quyết đơn thư

khiếu nại, tố cáo tháng 01/2023

Công chức

Văn Phòng-

Thống kê

01/2023 Báo cáo

8 Triển khai công tác gia đình năm 2023

Công chức

Văn hóa-Xã

hội

01/2023 Kế hoạch

9

Báo cáo thực hiện Kế hoạch chuyển đổi số giai đoạn

2021- 2025, định hướng đến năm 2030 trong năm

2022

Công chức

Văn Phòng-

Thống kê

01/2023 Báo cáo

10
Báo cáo thực hiện Kế hoạch chuyển đổi số tháng

01/2023

Công chức

Văn Phòng-

Thống kê

01/2023 Báo cáo

11 Kế hoạch công tác tư pháp 2023

Công chức

Tư pháp-Hộ

tịch

01/2023
Kế hoạch

12
Kế hoạch công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, chuẩn

tiếp cận pháp luật năm 2023

Công chức

Tư pháp-Hộ
01/2023 Kế hoạch



tịch

13
Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật lĩnh vực trọng

tâm liên ngành năm 2023

Công chức

Tư pháp-Hộ

tịch

01/2023 Kế hoạch

14
Kế hoạch triển khai thực hiện công tác giảm nghèo

bền vững năm 2023

Công chức

Văn hóa-Xã

hội

01/2023 Kế hoạch

15
Công bố Chỉ số và xếp hạng kết quả Cải cách hành

chính của cơ quan năm 2022.

Công chức

Văn Phòng-

Thống kê

01/2023 Thông báo

16

Tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng

xã Đại Lãnh năm 2022 và triển khai phương hướng,

nhiệm vụ năm 2023

Công chức

Văn Phòng-

Thống kê

01/2023 Kế hoạch

17
Kế hoạch tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ,

TDTT năm 2023 của huyện

Công chức

Văn hóa-Xã

hội

01/2023 Kế hoạch

18 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 02/2023

Công chức

Văn Phòng-

Thống kê

02/2023 Báo cáo

19
Thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm

(OCOP) năm 2023

Công chức

ĐC-NN-

XD&MT

02/2023 Kế hoạch

20 Kế hoạch phát triển Ngành nghề nông thôn năm 2023

Công chức

ĐC-NN-

XD&MT

02/2023 Kế hoạch

21
Kế hoạch triển khai Đề án "Trồng mới một tỷ cây

xanh giai đoạn 2021-2025" trên địa bàn xã năm 2023

Công chức

ĐC-NN-

XD&MT

02/2023 Kế hoạch

22
Tổ chức triển khai thực hiện Chương trình phòng,

chống mại dâm giai đoạn 2023-2025

Công chức

Văn hóa-Xã

hội

02/2023 Kế hoạch

23
Kế hoạch triển khai Chương trình phát triển nguồn

nhân lực năm 2023

Công chức

Văn Phòng-

Thống kê

02/2023 Kế hoạch

24
Báo cáo thực hiện Kế hoạch chuyển đổi số tháng

02/2023

Công chức

Văn Phòng-

Thống kê

02/2023 Báo cáo

25

Báo cáo kết quả đánh giá, nhận xét cán bộ, công chức

tham gia giải quyết thủ tục hành chính trên phần mềm

một cửa điện tử tháng 02/2023

Công chức

Văn Phòng-

Thống kê

02/2023 Báo cáo

26
Báo cáo kết quả tiếp công dân và giải quyết đơn thư

khiếu nại, tố cáo tháng 02/2023

Công chức

Văn Phòng-

Thống kê

02/2023 Báo cáo

27

Công bố công khai và triển khai quy hoạch sử dụng

đất giai đoạn 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm

2023

Công chức

ĐC-NN-

XD&MT

02/2023 Thông báo

28 Thống kế đất đai năm 2022 trên địa bàn xã

Công chức

ĐC-NN-

XD&MT

02/0222 Kế hoạch



29

Báo cáo kết quả triển khai Kế hoạch bảo đảm an toàn

thực phẩm Tết Nguyên đán Quý Mão và mùa Lễ hội

Xuân năm 2023

Công chức 

Văn hóa-Xã

hội

02/2023 Báo cáo

30

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh

tế - xã hội quý 1/2023 và nhiệm vụ trọng tâm quý 2

năm 2023

Công chức

Văn Phòng-

Thống kê

3/2023 Báo cáo

32 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 03/2023

Công chức

Văn Phòng-

Thống kê

3/2023 Báo cáo

33

Báo cáo kết quả đánh giá, nhận xét cán bộ, công chức

tham gia giải quyết thủ tục hành chính trên phần mềm

một cửa điện tử tháng 03/2023

Công chức

Văn Phòng-

Thống kê

3/2023 Báo cáo

34
Báo cáo kết quả tiếp công dân và giải quyết đơn thư

khiếu nại, tố cáo tháng 03/2023

Công chức

Văn Phòng-

Thống kê

3/2023 Báo cáo

35
Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng và cải

cách tư pháp Quý 1 năm 2023

Công chức

Tư pháp- Hộ

tịch

3/2023 Báo cáo

36

Xây dụng phương án quản lý, sử dụng tài sản công

trên địa bàn xã và phương án xử lý để trình huyện

phê duyệt.

Công chức

Tài chính-

Kế toán

3/2023 Phương án

37

Tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm

cứu nạn năm 2022, triển khai phương hướng, nhiệm

vụ năm 2023

Công chức

ĐC-NN-

XD&MT

3/2023 Báo cáo

38
Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác CCHC xã năm

2022, triển khai Kế hoạch CCHC năm 2023.

Công chức

Văn phòng-

Thống kê

3/2023 Kế hoạch

39
Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm trên

địa bàn xã năm 2023
Trạm Y tế 3/2023 Kế hoạch

40
Báo cáo thực hiện Kế hoạch chuyển đổi số tháng

03/2023

Công chức

Văn Phòng-

Thống kê

3/2023 Báo cáo

41
Kế hoạch tổ chức đối thoại giữa chính quyền với

thanh niên năm 2023

Công chức

Văn phòng-

Thống kê

Quý l Kế hoạch

42 Kế hoạch triển khai công tác thanh niên năm 2023

Công chức

Văn phòng-

Thống kê

Quý l Kế hoạch

43

Tổ chức thực hiện Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày

30/12/2023 của Thường trực Hội đồng nhân dân xã

Giám sát chuyên đề về công tác chỉ đạo, điều hành

tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã

hội trên địa bàn xã năm 2022

Công chức

Văn phòng-

Thống kê

Quý I

và

II/2023

Báo cáo

II Quý II năm 2023

44 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 04/2023

Công chức

Văn phòng-

Thống kê

4/2023 Báo cáo

45
Báo cáo thực hiện Kế hoạch chuyển đổi số tháng

04/2023

Công chức

Văn phòng-

Thống kê

4/2023 Báo cáo



46
Kiểm tra định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên

dùng đối với cán bộ, công chức

Công chức

Tài chính-

Kế toán phối

hợp với

Công chức

Văn phòng-

Thống kê

4/2023 Kế hoạch

47

Báo cáo kết quả đánh giá, nhận xét cán bộ, công chức

tham gia giải quyết thủ tục hành chính trên phần mềm

một cửa điện tử tháng 04/2023

Công chức

Văn Phòng-

Thống kê

4/2023 Báo cáo

48
Báo cáo kết quả tiếp công dân và giải quyết đơn thư

khiếu nại, tố cáo tháng 04/2023

Công chức

Văn Phòng-

Thống kê

4/2023 Báo cáo

49 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5/2023

Công chức

Văn phòng-

Thống kê

5/2023 Báo cáo

50
Báo cáo thực hiện Kế hoạch chuyển đổi số tháng

05/2023

Công chức

Văn phòng-

Thống kê

5/2023 Báo cáo

51
Triển khai thực hiện tháng hành động về an toàn, vệ

sinh lao động năm 2023 trên địa bàn xã

Công chức

Văn hóa-Xã

hội

5/2023 Kế hoạch

52

Báo cáo kết quả đánh giá, nhận xét cán bộ, công chức

tham gia giải quyết thủ tục hành chính trên phần mềm

một cửa điện tử tháng 05/2023

Công chức

Văn Phòng-

Thống kê

5/2023 Báo cáo

53
Báo cáo kết quả tiếp công dân và giải quyết đơn thư

khiếu nại, tố cáo tháng 05/2023

Công chức

Văn Phòng-

Thống kê

5/2023 Báo cáo

54

Rà soát nhu cầu phát sinh chi ngân sách ngoài dự toán

06 tháng đầu năm 2023 để trình UBND huyện bổ

sung có mục tiêu đáp ứng nhu cầu chi ngân sách toàn

xã

Công chức

Tài chính-

Kế toán

5/2023 Tờ trình

55

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh

tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2023 và nhiệm vụ trọng

tâm 6 tháng cuối năm 2023

Công chức

Văn phòng-

Thống kê

6/2023 Báo cáo

56 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 6/2023

Công chức

Văn phòng-

Thống kê

6/2023 Báo cáo

57
Báo cáo thực hiện Kế hoạch chuyển đổi số tháng

06/2023

Công chức

Văn phòng-

Thống kê

6/2023 Báo cáo

58

Báo cáo kết quả đánh giá, nhận xét cán bộ, công chức

tham gia giải quyết thủ tục hành chính trên phần mềm

một cửa điện tử tháng 06/2023

Công chức

Văn Phòng-

Thống kê

6/2023 Báo cáo

59
Báo cáo kết quả tiếp công dân và giải quyết đơn thư

khiếu nại, tố cáo tháng 06/2023

Công chức

Văn Phòng-

Thống kê

6/2023 Báo cáo

60
Triển khai các hoạt động kỷ niệm 76 năm ngày

Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2023)

Công chức

Văn hóa-Xã

hội

6/2023 Kế hoạch



61
Quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn xã;

quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2022

Công chức

Tài chính-

Kế toán

6/2023

Báo cáo, Dự

thảo nghị quyết 

trình HĐND xã

62
Tình hình thu - chi ngân sách 06 tháng đầu năm 2023

và nhiệm vụ thu chi 06 tháng cuối năm 2023.

Công chức

Tài chính-

Kế toán

6/2023

Báo cáo, Dự

thảo nghị quyết

trình HĐND xã

63
Báo cáo bổ sung dự toán kinh phí chi thường xuyên

06 tháng đầu năm 2023.

Công chức

Tài chính-

Kế toán

6/2023

Báo cáo, Dự

thảo nghị quyết

trình HĐND xã

64

Báo cáo tình hình hiện kế hoạch đầu tư công 06 tháng

đầu năm 2023 ; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công 06

tháng đầu năm 2023; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công

trung hạn 2021-2025; dự kiến kế hoạch đầu tư công

năm 2023.

Công chức

ĐC-NN-

XD&MT

06/2023

Báo cáo, Tờ

trình, Dự thảo

các nghị quyết

trình HĐND xã

65

Ban hành Kế hoạch tự khảo sát mức độ hài lòng của

tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của UBND xã

năm 2023.

Công chức

Văn phòng-

Thống kê

Quý II Quyết định

66
Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng và cải

cách tư pháp Quý 2 năm 2023

Công chức

Tư pháp- Hộ

tịch

6/2023 Báo cáo

III Quý III năm 2023

67 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 07/2023

Công chức

Văn phòng-

Thống kê

7/2023 Báo cáo

68
Báo cáo thực hiện Kế hoạch chuyển đổi số tháng

07/2023

Công chức

Văn phòng-

Thống kê

7/2023 Báo cáo

69

Báo cáo kết quả đánh giá, nhận xét cán bộ, công chức

tham gia giải quyết thủ tục hành chính trên phần mềm

một cửa điện tử tháng 07/2023

Công chức

Văn Phòng-

Thống kê

7/2023 Báo cáo

70
Báo cáo kết quả tiếp công dân và giải quyết đơn thư

khiếu nại, tố cáo tháng 07/2023

Công chức

Văn Phòng-

Thống kê

7/2023 Báo cáo

71 Tổ chức điều tra cung - cầu lao động năm 2023

Công chức

Văn hóa-Xã

hội

7/2023 Kế hoạch

72 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 08/2023

Công chức

Văn phòng-

Thống kê

8/2023 Báo cáo

73
Báo cáo thực hiện Kế hoạch chuyển đổi số tháng

08/2023

Công chức

Văn phòng-

Thống kê

8/2023 Báo cáo

74

Báo cáo kết quả đánh giá, nhận xét cán bộ, công chức

tham gia giải quyết thủ tục hành chính trên phần mềm

một cửa điện tử tháng 8/2023

Công chức

Văn Phòng-

Thống kê

8/2023 Báo cáo

75
Báo cáo kết quả tiếp công dân và giải quyết đơn thư

khiếu nại, tố cáo tháng 8/2023

Công chức

Văn Phòng-

Thống kê

8/2023 Báo cáo

76
Xây dụng Phuơng án ứng phó thiên tai theo cấp độ

rủi ro thiên tai năm 2023

Công chức

ĐC-NN-

8 đến 

9/2023
Quyết định



XD&MT

77

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh

tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2023 và nhiệm vụ trọng

tâm 3 tháng cuối năm 2023

Công chức

Văn phòng-

Thống kê

9/2023 Báo cáo

78 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 9/2023

Công chức

Văn phòng-

Thống kê

9/2023 Báo cáo

79
Báo cáo thực hiện Kế hoạch chuyển đổi số tháng

09/2023

Công chức

Văn phòng-

Thống kê

9/2023 Báo cáo

80

Báo cáo kết quả đánh giá, nhận xét cán bộ, công chức

tham gia giải quyết thủ tục hành chính trên phần mềm

một cửa điện tử tháng 9/2023

Công chức

Văn Phòng-

Thống kê

9/2023 Báo cáo

81
Báo cáo kết quả tiếp công dân và giải quyết đơn thư

khiếu nại, tố cáo tháng 9/2023

Công chức

Văn Phòng-

Thống kê

9/2023 Báo cáo

82

Tổ chức thực hiện Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày

30/12/2023 của Thường trực Hội đồng nhân dân xã

Giám sát chuyên đề về công tác Giám sát chuyên đề

về thực hiện công tác hoà giải và giải quyết đơn thư

khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân

thuộc thẩm quyền của cấp xã

Công chức

Văn phòng-

Thống kê

9/2023 Báo cáo

83

Đánh giá ứng dụng Công nghệ thông tin, phát triển

chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng

trong hoạt động cơ quan 

Công chức

Văn phòng-

Thống kê

9/2023 Kế hoạch

84 Xây dựng dự toán ngân sách cấp xã năm 2024

Công chức

Tài chính-

Kế toán

9/2023 Dự toán

85 Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2024

Công chức

Văn hóa-Xã

hội

9/2023 Kế hoạch

86
Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng và cải

cách tư pháp Quý 3 năm 2023

Công chức

Tư pháp- Hộ

tịch

9/2023 Báo cáo

IV Quý IV năm 2023

87 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 10/2023

Công chức

Văn phòng-

Thống kê

10/2023 Báo cáo

88
Báo cáo thực hiện Kế hoạch chuyển đổi số tháng

10/2023

Công chức

Văn phòng-

Thống kê

10/2023 Báo cáo

89

Báo cáo kết quả đánh giá, nhận xét cán bộ, công chức

tham gia giải quyết thủ tục hành chính trên phần mềm

một cửa điện tử tháng 10/2023

Công chức

Văn Phòng-

Thống kê

10/2023 Báo cáo

70
Báo cáo kết quả tiếp công dân và giải quyết đơn thư

khiếu nại, tố cáo tháng 10/2023

Công chức

Văn Phòng-

Thống kê

10/2023 Báo cáo

71

Tổ chức thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây

dụng đời sống văn hóa, đề nghị công nhận thôn văn

hóa, cơ quan văn hóa

Công chức

Văn hóa-Xã

hội

10/2023 Kế hoạch



72 Xây dựng kế hoạch sử dụng đất năm 2024

Công chức

ĐC-NN-

XD&MT

10/2023 Kế hoạch

73
Lập hồ sơ kiểm tra xã đạt chuẩn XMC, PCGD năm

2023

Công chức

Văn hóa-Xã

hội

10/2023

Lập hồ sơ

XMC, PCGD

năm 2023

74 Kế hoạch tổ chức ngày pháp luật nước CHXHCNVN

Công chức

Tư pháp-Hộ

tịch

10 đến 

11/2023
Kế hoạch

75 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 11/2023

Công chức

Văn phòng-

Thống kê

11/2023 Báo cáo

76
Báo cáo thực hiện Kế hoạch chuyển đổi số tháng

11/2023

Công chức

Văn phòng-

Thống kê

11/2023 Báo cáo

77

Báo cáo kết quả đánh giá, nhận xét cán bộ, công chức

tham gia giải quyết thủ tục hành chính trên phần mềm

một cửa điện tử tháng 11/2023

Công chức

Văn Phòng-

Thống kê

11/2023 Báo cáo

78
Báo cáo kết quả tiếp công dân và giải quyết đơn thư

khiếu nại, tố cáo tháng 11/2023

Công chức

Văn Phòng-

Thống kê

11/2023 Báo cáo

79
Tổ chức nam thanh niên khám sức khỏe nghĩa vụ

quân sự năm 2024

Chỉ huy

trưởng Ban

Chỉ huy

Quan sự

11/2023 Kế hoạch

80

Kế hoạch triển khai công tác bảo đảm an toàn thực

phẩm tết Dương lịch năm 2024 và tết Nguyên đán

mùa Lễ hội Xuân 2024 trên địa bàn xã

Công chức

Văn hóa-Xã

hội phối hợp

với Trạm Y

tế

11/2023 Kế hoạch

81

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh

tế - xã hội năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm

2023

Công chức

Văn phòng-

Thống kê

12/2023 Báo cáo

82 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 12/2023

Công chức

Văn phòng-

Thống kê

12/2023 Báo cáo

83
Báo cáo thực hiện Kế hoạch chuyển đổi số tháng

12/2023

Công chức

Văn phòng-

Thống kê

12/2023 Báo cáo

84

Báo cáo kết quả đánh giá, nhận xét cán bộ, công chức

tham gia giải quyết thủ tục hành chính trên phần mềm

một cửa điện tử tháng 12/2023

Công chức

Văn Phòng-

Thống kê

12/2023 Báo cáo

85
Báo cáo kết quả tiếp công dân và giải quyết đơn thư

khiếu nại, tố cáo tháng 12/2023

Công chức

Văn Phòng-

Thống kê

12/2023 Báo cáo

86
Triển khai thực hiện hỗ trợ các chính sách an sinh xã

hội phục vụ Tết Nguyên đán năm 2024

Công chức

Văn hóa-Xã

hội

12/2023 Kế hoạch

87
Ban hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công

chức năm 2024.

Công chức

Văn phòng-
12/2023 Kế hoạch



Thống kê

88
Tình hình thu - chi ngân sách năm 2023; dự toán,

phương án phân bổ ngân sách nhà nước năm 2024

Công chức

Tài chính-

Kế toán

12/2023

- Báo cáo -Dự

thảo nghị quyết

trình HĐND xã

89
Báo cáo bổ sung dự toán kinh phí chi thường xuyên

06 tháng cuối năm 2023

Công chức

Tài chính-

Kế toán

12/2023

- Báo cáo -Dự

thảo nghị quyết

trình HĐND xã

90

Tình hình hiện kế hoạch đầu tư công năm 2024; điều

chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024 và kế hoạch

đầu tư công trung hạn 2021-2025; kế hoạch đầu tư

công 2024.

Công chức

Tài chính-

Kế toán

12/2023

- Báo cáo -Dự

thảo các nghị

quyết trình

HĐND xã

91

Triển khai tự đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện

công tác CCHC; mức độ ứng dụng công nghệ thông

tin; chính quyền điện tử, chính quyền số trên địa bàn

xã năm 2023

Công chức

Văn phòng-

Thống kê

Quý IV
Văn bản hành

chính

92
Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng và cải

cách tư pháp Quý IV năm 2023

Công chức

Tư pháp- Hộ

tịch

12/2023 Báo cáo
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